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1. Đặt vấn đề  

Việt Nam là một trong những nước có độ mở nền
kinh tế cao trên thế giới với tỷ lệ tổng xuất, nhập
khẩu trên GDP là 170% năm 2013. Thương mại
ngày càng có vai trò quan trọng đối với phát triển
kinh tế, trong đó xuất khẩu tạo nhiều việc làm, đồng

thời đóng góp vào nguồn thu ngân sách và nguồn dự
trữ ngoại tệ. Bên cạnh đó, nhập khẩu có ý nghĩa
quan trọng trong việc tạo nguồn cung đầu vào sản
xuất cho nền kinh tế.

Tuy nhiên, nhìn lại thực trạng thương mại của
Việt Nam giai đoạn vừa qua, có thể thấy xuất hiện
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một số thách thức mang tính dài hạn đối với tăng
trưởng trong tương lai. Đó là cơ cấu xuất khẩu chậm
chuyển dịch theo hướng nâng cấp công nghệ, tình
trạng nhập siêu trầm trọng cho đến tận năm 2011 và
chỉ mới cân bằng cán cân thương mại trong hai năm
2012, 2013 và nhập siêu chủ yếu tập trung từ thị
trường Trung Quốc. 

Với mục đích làm rõ hơn những thách thức trên
đối với cơ cấu thương mại của Việt Nam, chỉ ra các
nguyên nhân và đề xuất các giải pháp chính sách,
nghiên cứu của nhóm tác giả phân tích sâu cơ cấu
thương mại từ các góc cạnh khác nhau như trình độ
công nghệ, thị trường, cơ cấu sở hữu và mục đích sử
dụng. Do các số liệu của Tổng cục Thống kê và Tổng
cục Hải quan mang tính tổng hợp và mức độ phân
ngành chưa đủ chi tiết để phân tích nên bên cạnh số
liệu của hai nguồn này, nghiên cứu sử dụng bộ dữ
liệu COMTRADE của Liên hợp quốc với mức độ
phân ngành chi tiết cao hơn để thực hiện các phân
tích sâu về cơ cấu theo trình độ công nghệ (hàng xuất
khẩu) và mức độ sử dụng (hàng nhập khẩu).

2. Bức tranh thương mại của Việt Nam giai
đoạn 2000-2013  

Số liệu thương mại của Việt Nam giai đoạn 2000-
2013 cho thấy xu hướng giá trị xuất khẩu và nhập
khẩu đều gia tăng liên tục theo các năm, trừ năm
2009 dưới tác động của khủng hoảng tài chính toàn
cầu thương mại của Việt Nam có giảm sút, tuy nhiên
lại tăng trở lại trong các năm sau đó.

Trong giai đoạn này cán cân thương mại có xu
hướng nhập siêu và mức độ nhập siêu ngày càng gia
tăng đến năm 2008, sau đó giảm dần và trong hai

năm 2012, 2013 cán cân thương mại cân bằng trở
lại. Nhân tố suy giảm tăng trưởng trong hai năm gần
đây do bất ổn kinh tế vĩ mô trong nước làm cho các
doanh nghiệp giảm mức độ nhập khẩu đầu vào, do
vậy thu hẹp cán cân thương mại tiến tới cân bằng
năm 2013.

2.1. Cơ cấu xuất khẩu  

Cơ cấu theo trình độ công nghệ

Hàng xuất khẩu của Việt Nam có xu hướng giảm
tỷ trọng của mặt hàng chưa qua chế biến (hàng thô)
từ trên 50% năm 2000 xuống còn 21.2% năm 2013.
Mặt hàng sử dụng công nghệ trung bình và công
nghệ cao có xu hướng gia tăng, đặc biệt là hàng sử
dụng công nghệ cao tăng mạnh trong các năm gần
đây từ dưới 10% năm 2009 lên gần 28% năm 2013.
Đóng góp chủ yếu vào tăng trưởng hàng công nghệ
cao là nhờ xuất khẩu các mặt hàng smartphone của
các tập đoàn Samsung sản xuất tại Việt Nam tăng
trưởng ngoạn mục trong vài năm gần đây. Kim
ngạch xuất khẩu của Samsung tại Việt Nam năm
2012 là 12,6 tỉ USD, chiếm 11% tổng kim ngạch
xuất khẩu của cả nước và năm 2013, tập đoàn này
tiếp tục là doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu Việt
Nam với kim ngạch đạt 23,9 tỉ USD, chiếm 18%
tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Tuy nhiên,
hiện trạng cơ cấu vẫn cho thấy hàng thô và hàng
công nghệ thấp (dệt may, gia giày, gạo, cà phê,
tôm,...) đang chiếm tỷ trọng chủ yếu trong xuất
khẩu. Mặt hàng công nghệ cao tuy tăng trưởng
mạnh nhưng nhìn chung có giá trị gia tăng thấp, chủ
yếu là các công đoạn lắp ráp tại Việt Nam của các
tập đoàn điện tử như Samsung và Nokia.
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Hình 1: Th ng m i c a Vi t Nam, 2000 – 2013 (tri u USD) 
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Cơ cấu theo thị trường

Trong giai đoạn 2000-2013, hàng hóa xuất khẩu
của Việt Nam chủ yếu xuất sang các thị trường EU,
Hoa Kỳ, ASEAN, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn
Quốc và Châu Úc. Sau khi Hiệp định Thương mại
song phương Việt- Mỹ được ký kết năm 2001, Mỹ
đã vươn lên trở thành nhà nhập khẩu lớn nhất của
hàng hóa Việt Nam liên tục trong nhiều năm. Tuy
nhiên, kể từ năm 2012 trở lại đây EU đã thay thế Mỹ
để trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt
Nam.

Một đặc điểm nổi bật của xuất khẩu đi các nước
phát triển như EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc
là hàng công nghệ thấp chiếm tỷ trọng cao nhất. Đây
là các mặt hàng xuất khẩu truyền thống của Việt Nam
sử dụng nhiều lao động như dệt may, da giày, các sản
phẩm về gỗ. Riêng đối với thị trường EU trong những
năm gần đây mặt hàng công nghệ cao của Việt Nam
tăng trưởng nhanh chóng, gần cân bằng với tỷ trọng
của hàng công nghệ thấp (hơn 38%), chủ yếu là mặt
hàng điện thoại và các linh kiện.

Các mặt hàng thô chiếm tỷ trọng chủ yếu tại các
thị trường Trung Quốc (50%) và ASEAN (30%)
như dầu thô, cao su, than đá, một số loại khoáng sản
khác và các mặt hàng nông thủy sản. Trong những
năm gần đây tại hai thị trường này có xu hướng gia
tăng tỷ trọng hàng công nghệ cao như điện thoại,
máy tính, linh kiện,... nhờ nỗ lực xuất khẩu của một
số tập đoàn TNCs công nghệ cao tại Việt Nam như

Samsung, Apple, Nokia,...

Kim ngạch xuất khẩu đến các thị trường lớn này
đều tăng trưởng nhanh qua các năm. Điều này cho
thấy Việt Nam đã thâm nhập sâu hơn vào các thị
trường lớn trên thế giới. Gia nhập WTO là yếu tố tác
động tích cực đến thương mại khi hàng xuất khẩu
Việt Nam không còn bị phân biệt mà được hưởng
thuế suất nhập khẩu vào các nước thành viên của
WTO bình đẳng như tất cả các nước thành viên
khác, theo đó xuất khẩu trong năm 2007 và 2008
tăng trên tất cả các thị trường và ít có biểu hiện
chuyển hướng thương mại dưới tác động của các
khu vực mậu dịch tự do. Bên cạnh các thị trường
truyền thống, Việt Nam đã thành công trong việc
mở rộng thị trường xuất khẩu sang các nước châu
Phi, Châu Mỹ La Tinh, giảm thiểu rủi ro chịu các cú
sốc bên ngoài do tập trung xuất khẩu vào một số thị
trường nhất định.

Cơ cấu theo khu vực sở hữu

FDI đang là khu vực có vai trò quan trọng hơn
trong xuất khẩu so với khu vực trong nước và tỷ
trọng FDI trong tổng xuất khẩu có xu hướng gia
tăng. Hiện khu vực FDI chiếm tới 66,8% giá trị xuất
khẩu năm 2013 so với con số 50% năm 2003. Một
số mặt hàng khối FDI chiếm tỷ trọng lớn là: điện tử,
máy tính, máy móc, thiết bị, dây cáp điện, túi xách,
hàng dệt may, giày dép.

Khu vực FDI giúp kết nối Việt Nam vào mạng
sản xuất khu vực và toàn cầu, tuy nhiên, hiện tại
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Hình 3: Cơ cấu xuất khẩu Việt Nam giai đoạn 2000 – 2013 theo thị trường (%)
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Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả dựa trên số liệu của Comtrade.

Việt Nam mới chỉ đứng ở nấc thang thấp trong
chuỗi giá trị. Điều này là dễ hiểu vì Việt Nam chưa
có đủ điều kiện cần thiết về hạ tầng cơ sở và nguồn
nhân lực chất lượng cao để thu hút được các dự án
TNCs có nấc thang cao hơn trong chuỗi giá trị toàn
cầu. Dự án đầu tư của Intel vào Việt Nam là một
minh chứng rõ rệt khi Việt Nam không cung ứng đủ
nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao
đáp ứng yêu cầu của Intel.

Thời gian gần đây chứng kiến sự chuyển dịch các
dự án chế xuất lớn FDI trong lĩnh vực điện tử của các
TNCs từ một số nước trong khu vực như Thái Lan,
Trung Quốc sang Việt Nam như Canon, Samsung,
LG, Nokia-Microsoft nhằm tận dụng lợi thế nhân
công của Việt Nam so với các nước trên (chi phí lao
động tại Việt Nam chỉ bằng khoảng 1/3 so với Thái
Lan và Trung Quốc). Đón trước Hiệp định TPP sẽ
được ký kết trong thời gian tới, một số doanh nghiệp

FDI cũng đã nhanh chóng đầu tư vào Việt Nam
nhằm tận dụng những cơ hội xuất khẩu do hiệp định
này mang lại như một số dự án FDI về dệt may. Xu
thế dịch chuyển các dự án chế xuất FDI sang Việt
Nam sẽ tiếp tục gia tăng vai trò quan trọng của FDI
trong xuất khẩu của Việt Nam trong giai đoạn tới.

2.2. Cơ cấu nhập khẩu   

Nhìn vào cơ cấu nhập khẩu của Việt Nam có thể
thấy tỷ trọng hàng hóa trung gian ngày càng có xu
hướng tăng cao từ 55,1% năm 2000 lên 72,5% năm
2013. Trong khi đó tỷ trọng hàng hóa tiêu dùng có
xu hướng giảm xuống từ 16,8% năm 2000 xuống
còn 7,8% năm 2013. Tư liệu sản xuất có tỷ trọng
dao động không đáng kể, ở mức 13,9% năm 2013.
Như vậy, hàng hóa trung gian chiếm tỷ trọng cao
nhất, sau đó là tư liệu sản xuất và cuối cùng là hàng
hóa tiêu dùng. Đặc điểm về tỷ trọng nhập khẩu theo
mục đích sử dụng này cũng tương tự đối với các thị
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trường nhập khẩu quan trọng của Việt Nam như
Trung Quốc, EU, ASEAN, Trung Quốc, Hàn Quốc
và Nhật Bản.

Về cơ cấu thị truờng, Trung Quốc là thị trường
Việt Nam nhập khẩu lớn nhất liên tục trong các năm
gần đây với 27,9% năm 2013, tiếp theo là ASEAN,
Hàn Quốc, Nhật Bản, EU và Hoa Kỳ. Thị trường
Trung Quốc cũng là thị trường có tốc độ nhập khẩu
cao nhất với tăng trưởng 21 lần từ năm 2000 đến
năm 2012, trong khi cùng giai đoạn nhập khẩu từ
Hoa Kỳ tăng 13,5 lần, từ Hàn Quốc tăng 9 lần, từ
EU tăng 7 lần, từ Nhật Bản tăng 5 lần, từ ASEAN 6
tăng 4,6 lần.

3. Một số thách thức về cơ cấu thương mại của
Việt Nam   

3.1. Cơ cấu xuất khẩu   

Như phần trên đã phân tích, cơ cấu xuất khẩu của
Việt Nam giai đoạn 2000-2013 có xu hướng chuyển
dịch theo hướng gia tăng tỷ trọng nhóm hàng sử
dụng công nghệ cao và tỷ trọng nhóm hàng sử dụng
công nghệ trung bình, trong đó tỷ trọng nhóm hàng
sử dụng công nghệ cao tăng nhanh hơn. Đóng góp
chủ yếu vào tăng trưởng tỷ trọng nhóm hàng sử
dụng công nghệ cao là nhờ siêu dự án sản xuất điện
thoại di động của Samsung. Tuy nhiên, xuất khẩu
của Việt Nam vẫn chủ yếu tập trung vào nhóm hàng

Hình 5: Cơ cấu hàng nhập khẩu theo mục đích sử dụng (%)
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thâm dụng lao động, sử dụng công nghệ thấp (dệt
may, da giày, chế biến gỗ,...) có giá trị gia tăng thấp
và các mặt hàng nguyên liệu thô như than đá, dầu
thô. Ngay cả mặt hàng đóng góp lớn nhất vào nhóm
hàng sử dụng công nghệ cao là smartphone của
Samsung cũng chỉ đòi hỏi công đoạn lắp ráp tại Việt
Nam, còn lại là nhập khẩu các linh kiện đầu vào và
như vậy về thực chất hoạt động sản xuất này cũng
tương tự như sử dụng công nghệ thấp. 

Cơ cấu này cho thấy Việt Nam vẫn đang chỉ khai
thác lợi thế so sánh hiện có là lao động dồi dào, rẻ
và nguồn tài nguyên khoáng sản đang dần bị cạn
kiệt. Chưa có những nỗ lực mạnh mẽ theo hướng
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển năng
lực công nghệ tự thân (chứ không chỉ nhập khẩu
công nghệ nước ngoài, trong đó phần lớn là công
nghệ mức độ trung bình) để có thể tạo được lợi thế
so sánh động như các nước NICs đã từng thành
công trong những thập kỷ 70, 80 của thế kỷ trước.

Có một xu hướng đặc biệt nguy hiểm trong xuất
khẩu hiện nay của Việt Nam là trong thời gian qua,
trong khi các nước khác hạn chế tối đa xuất khẩu tài
nguyên và thậm chí còn nhập khẩu tài nguyên để trữ
cho nhu cầu tương lai (như trường hợp của Trung
Quốc), thì Việt Nam lại xuất khẩu ồ ạt các mặt hàng
khoáng sản không tái tạo được như than đá và dầu
lửa và được các nhà khoa học cảnh báo là sẽ cạn kiệt
trong thời gian không xa. Mặc dù sản lượng xuất
khẩu đang có xu hướng giảm dần trong vài năm vừa
qua nhưng hiện vẫn ở mức khá cao. 

Hiện tại, xuất khẩu của Việt Nam vẫn dựa quá
nhiều vào dầu thô nhằm cân đối cho cán cân thanh
toán và chi tiêu ngân sách của chính phủ. Thu từ dầu
thô vẫn đóng góp khoảng 20% ngân sách của chính

phủ. Vì vậy, những biến động về giá dầu sẽ có tác
động mạnh tới thâm hụt ngân sách của chính phủ và
gây ra những dấu hiệu không tốt đối với tăng trưởng
trong dài hạn. Nhờ nguồn thu từ xuất khẩu dầu thô,
Việt Nam tạm cân đối được cán cân thương mại về
lượng xăng dầu nhập khẩu trong nước nhưng trong
dài hạn, khi nguồn khai thác cạn kiệt sẽ là bài toán
khó cho nền kinh tế và thế hệ tương lai. 

Về sản lượng xuất khẩu của than đá, khối lượng
xuất khẩu còn có tốc độ gia tăng mạnh hơn, đỉnh
điểm năm 2007 xuất khẩu lên tới 32 triệu tấn và mặc
dù có xu hướng giảm xuống các năm tiếp theo,
nhưng hiện tại sản lượng xuất khẩu vẫn ở mức khá
cao là gần 13 triệu tấn. Trong quá khứ, bài học về
xuất khẩu gỗ tròn và gỗ xẻ giai đoạn cuối thập kỷ 80
và đầu những năm 90 một cách ồ ạt với gần 1 triệu
mét khối mỗi năm nhưng thu về chỉ khoảng 150 triệu
USD. Kết quả, rừng của Việt Nam bị tàn phá nặng nề
và hiện nay khi nhu cầu của ngành chế biến gỗ xuất
khẩu phát triển mạnh thì chúng ta phải chi ra hàng tỷ
đô la để nhập khẩu gỗ nguyên liệu (năm 2009 giá trị
nhập khẩu gỗ nguyên liệu là 888 triệu USD và năm
2008 là hơn một tỷ USD). Tình trạng tương tự đối
với ngành than hoàn toàn có thể xảy ra trong tương
lai khi Việt Nam đã và đang xây dựng nhiều nhà máy
nhiệt điện sử dụng than và cho những ngành công
nghiệp khác (Lê Văn Hùng, 2010).

3.2. Nhập siêu  

Hội nhập quốc tế sâu rộng đã gia tăng mạnh mẽ
hoạt động thương mại của Việt Nam với các nước.
Cả xuất khẩu và nhập khẩu đều tăng trưởng với nhịp
điệu cao. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2000- 2011,
tình trạng nhập siêu đang ngày càng trở nên trầm
trọng hơn. Nếu như năm 2000 nhập siêu là 1,1 tỷ
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USD, thì đến năm 2008 con số nhập siêu đã đạt mức
kỷ lục là 18 tỷ USD, gấp hơn 16 lần so với năm
2000. Dù sau đó có xu hướng giảm xuống, mức
nhập siêu vẫn duy trì ở mức cao là gần 10 tỷ USD
vào năm 2011. Cán cân thương mại chỉ được đổi
chiều vào năm 2012 với xuất siêu 749 triệu USD và
cân bằng vào năm 2013. Thoạt nhìn, có thể thấy đây
là dấu hiệu tốt cho thương mại của Việt Nam khi
nhập siêu bị đẩy lùi. Nhưng phân tích kỹ hơn, có thể
thấy nguyên nhân sâu xa của hiện tượng cải thiện
cán cân thương mại này là những bất ổn vĩ mô thời
gian gần đây đã làm cho tăng trưởng kinh tế bị trì
trệ, mỗi năm khoảng 50.000 doanh nghiệp phải giải
thể hoặc ngừng hoạt động, do đó giảm mạnh sản
lượng nhập khẩu đầu vào cho hoạt động sản xuất.
Khi nền kinh tế phục hồi, trong bối cảnh chưa có
những thay đổi về chất đối với cơ cấu thương mại,
nhập siêu chắc chắn sẽ quay trở lại do nhu cầu nhập
khẩu đầu vào sản xuất gia tăng tương ứng với quá
trình phục hồi. 

Có ý kiến cho rằng, các nước đang trong quá trình
công nghiệp hóa như Việt Nam cần phải chấp nhận
một giai đoạn chịu đựng tình trạng nhập siêu như
vậy vì cần phải nhập khẩu máy móc, hàng hóa đầu
tư cơ bản, nguyên vật liệu để xây dựng hạ tầng, đầu
tư xây dựng nhà máy. Một số nước NICs trong giai
đoạn công nghiệp hóa cũng bị nhập siêu, nhưng sau
đó đã nâng cao được năng lực cạnh tranh cho hàng
hóa xuất khẩu nên đã chuyển sang xuất siêu giai
đoạn sau đó. Tuy nhiên, ý kiến này có thể có cơ sở
nếu nhập siêu chỉ xảy ra trong thời gian ngắn và có
dấu hiệu cải thiện. Nhưng, trong trường hợp Việt
Nam, tình trạng nhập siêu đã kéo dài suốt hai thập

kỷ qua, với mức độ ngày càng gia tăng và chỉ có dấu
hiệu giảm xuống khi nền kinh tế đang rơi vào trạng
thái trì trệ, các doanh nghiệp không đủ sức nhập
khẩu đầu vào để duy trì sản xuất. Giai đoạn vừa qua,
nhập siêu còn được bù đắp bởi FDI, kiều hối, dòng
đầu tư gián tiếp và ODA. Tuy nhiên, trong tương lai,
khi các nhân tố này không còn tiếp tục được duy trì
với mức độ như hiện nay, thì nhập siêu sẽ là một
thách thức đối với nền kinh tế khi tạo tác động tiêu
cực đến cán cân thanh toán, làm xói mòn dự trữ
ngoại hối, và gây áp lực lên tỷ giá.

Nếu nhìn vào cán cân thương mại của Việt Nam
với một số đối tác thương mại chính, có thể thấy,
nhập siêu tập trung chủ yếu vào Trung Quốc với giá
trị 23,7 tỷ USD năm 2013, tiếp đó là Hàn Quốc và
ASEAN. Nhập siêu với Hàn Quốc đang có xu hướng
gia tăng do nhập khẩu các linh kiện đầu vào cho các
dự án sản xuất điện thoại smartphone của Samsung
gia tăng đột biến vài năm qua. Thị trường xuất siêu
lớn nhất là Hoa Kỳ (18,6 tỷ USD), tiếp theo là EU,
Nhật Bản, Châu Úc. Việc Việt Nam nhập siêu tập
trung quá mức vào một đối tác thương mại là một
dấu hiệu không tốt vì quá phụ thuộc vào một đối tác
thương mại (dù là nhập khẩu hay xuất khẩu) sẽ có
thể làm cho nền kinh tế dễ bị tổn thương trước các
cú sốc bên ngoài từ phía đối tác thương mại. 

Càng đáng lo ngại hơn khi nhìn vào cơ cấu nhập
khẩu từ Trung Quốc, theo đó Việt Nam chủ yếu
nhập khẩu tư liệu sản xuất, máy móc, thiết bị từ thị
trường này, khoảng 7,3 tỷ USD năm 2013, chiếm tỷ
trọng 40% tổng nhập khẩu tư liệu sản xuất, cao hơn
nhiều so với Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản và Hàn Quốc.
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Việc nhập khẩu chủ yếu máy móc, công nghệ từ
Trung Quốc chứ không phải từ các nước sở hữu
công nghệ nguồn như Hoa Kỳ, EU, và Nhật Bản
phản ánh trình độ công nghệ thấp của nền kinh tế và
nếu tình trạng này không được cải thiện, đây sẽ là
yếu tố làm giảm sức cạnh tranh của nền kinh tế về
dài hạn Trong bối cảnh Việt Nam đang phải chịu sự
mất cân đối nghiêm trọng giữa cung cấp điện năng
và nhu cầu sản xuất, việc tiếp tục nhập khẩu công
nghệ lạc hậu tiêu tốn nhiều điện năng từ Trung Quốc
sẽ làm cho tình trạng trên càng thêm trầm trọng. 

Về vai trò của khu vực kinh tế trong nước và khu
vực đầu tư nước ngoài trong tình trạng nhập siêu, số
liệu thống kê giai đoạn 2000-2013 cho thấy khu vực
kinh tế trong nước là thủ phạm chính gây nên tình
trạng nhập siêu, trong khi khu vực đầu tư nước
ngoài liên tục xuất siêu trong giai đoạn này. Điều
này là bằng chứng phản bác lại quan điểm cho rằng
nhập siêu mạnh chủ yếu do luồng FDI vào nhiều tạo
nhu cầu lớn đối với máy móc thiết bị, và do vậy
chúng ta không phải lo ngại gì về “sức khỏe” của
nền kinh tế. 

Khu vực vốn trong nước nhập khẩu tỷ trọng lớn
hơn (gấp rưỡi so với FDI giai đoạn đến năm 2011),
tuy nhiên lại đóng góp ít hơn cho xuất khẩu, đồng
thời lại không thể phát triển ngành công nghiệp
trong nước đủ hiệu quả để cạnh tranh với hàng nhập
khẩu. Điều đó thể hiện hiệu quả đầu tư kém hiệu quả
của khu vực vốn trong nước so với khu vực FDI,
trong đó đặc biệt là các doanh nghiệp nhà nước.
Nhiều nghiên cứu cũng như thực trạng doanh
nghiệp nhà nước mà trường hợp gần đây nhất là sự

đổ vỡ của tập đoàn Vinashin chỉ rõ hiệu quả đầu tư
kém của doanh nghiệp nhà nước. Do vậy, nếu
chương trình tái cơ cấu DNNN không được thực thi
có hiệu quả, chắc chắn chúng ta sẽ tiếp tục phải chịu
sức ép về nhập siêu trong những năm tới từ phía các
doanh nghiệp trong nước.

Từ các số liệu về nhập siêu được phân tích theo
các lát cắt khác nhau như trên, có thể chỉ ra một số
nguyên nhân của nhập siêu sau đây:

Nguyên nhân xuất phát từ cơ cấu xuất nhập khẩu 

Cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam chủ yếu tập trung
vào các mặt hàng gia công chế biến có giá trị gia
tăng thấp và các nguyên liệu thô có giá trị thấp. Bên
cạnh đó, cơ cấu nhập khẩu tập trung chủ yếu vào tư
liệu sản xuất và hàng trung gian (khoảng 90%). Một
mặt, cơ cấu nhập khẩu này cho thấy vai trò to lớn
của nhập khẩu đối với tăng trưởng khi Việt Nam vẫn
chủ yếu nhập khẩu đầu vào sản xuất, và do vậy nhập
khẩu quyết định năng lực sản xuất quốc gia. Mặt
khác, cơ cấu nhập khẩu này cho thấy một nền công
nghiệp phụ trợ yếu kém, không đáp ứng được nhu
cầu sản xuất nội địa (phục vụ cho cả thị trường trong
nước và cho xuất khẩu). Đây là nguyên nhân cơ bản
nhất gây nên tình trạng nhập siêu trầm trọng giai
đoạn vừa qua. Chừng nào Việt Nam chưa giải quyết
được bài toán công nghiệp phụ trợ, chừng đó nhập
siêu chưa thể được cải thiện một cách triệt để
(Nguyễn Chiến Thắng, 2011).

Nguyên nhân từ cơ cấu đầu tư 

Trong nhiều năm qua, Chính phủ duy trì chính
sách bảo hộ cho nhiều ngành thay thế nhập khẩu.

Hình 9: Tỷ trọng nhập khẩu tư liệu sản xuất theo thị trường, giai đoạn 2008-2013 (%)

 

                      
                       
                     
                     

           

                 

 
            

                       
                    
                     
                     
                        
    

                     
                    

                      
                      

                    
                     

                      
               

               

 -

 5.0

 10.0

 15.0

 20.0

 25.0

 30.0

 35.0

 40.0

 45.0

Trung Qu c EU Nh t B n Hàn Qu c ASEAN M

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả từ số liệu của Comtrade

Số 216 tháng 6/2015 33



Chính sách bảo hộ này đã khuyến khích đầu tư đổ
vào các ngành thay thế nhập khẩu và hạn chế đầu tư
vào các ngành xuất khẩu (Athukorala, 2006). Sự
thiên lệch đầu tư theo hướng khuyến khích các
ngành thay thế nhập khẩu như vậy cộng với nhu cầu
nhập khẩu tư liệu sản xuất từ các ngành này để phục
vụ sản xuất (do công nghiệp phụ trợ kém phát triển)
đã góp phần quan trọng vào việc gia tăng nhập siêu.
Có thể lấy một số ví dụ như ngành ô tô, xi măng,
thép,... Tỷ lệ nội địa hóa thấp (ngành ô tô dân dụng
chỉ đạt tỷ lệ nội địa hóa dưới 10), trong khi sản
lượng ngày càng gia tăng phục vụ thị trường trong
nước đã làm cho các ngành thay thế nhập khẩu trở
thành tác nhân quan trọng gây nên nhập siêu. 

Nguyên nhân từ nhập khẩu các mặt hàng xa xỉ

Trong thời gian qua, cùng với việc cải thiện mức
sống của người dân, nhu cầu đối với các mặt hàng
nhập khẩu xa xỉ gia tăng nhanh chóng, đặc biệt
trong tầng lớp có thu nhập cao. Mặc dù chỉ chiếm tỷ
trọng nhỏ trong tổng nhập khẩu nhưng lượng nhập
khẩu gia tăng các mặt hàng này trong những năm
qua đã góp phần làm nặng thêm căn bệnh nhập siêu.
Có thể kể ra đây một số mặt hàng như xe ô tô con,
mỹ phẩm, bánh kẹo, rượu, cà phê, chè và một số mặt
hàng khác.

4. Một số giải pháp cho những bất cập về cơ
cấu thương mại  

4.1. Cải thiện cơ cấu xuất khẩu theo hướng gia
tăng tỷ trọng các ngành giá trị gia tăng cao

Phần trên đã phân tích kỹ về cơ cấu hàng xuất
khẩu và cho thấy rằng xuất khẩu của Việt Nam mới
chỉ tận dụng được lợi thế so sánh tĩnh về lao động
và tài nguyên. Và kết quả là tỷ trọng chủ yếu xuất
khẩu gồm những ngành thâm dụng lao động giá trị
gia tăng thấp (may mặc, giày da, chế biến thủy
sản,...), các mặt hàng nông nghiệp (gạo, sắn, cà

phê,...), và tài nguyên khoáng sản (dầu thô, than
đá,...). Tỷ trọng các mặt hàng sử dụng công nghệ
hiện đại (hoặc chính xác hơn là sử dụng công đoạn
sản xuất hiện đại) còn rất thấp. 

Trong bối cảnh Chính phủ đặt ra nhiệm vụ tái cơ
cấu nền kinh tế, thay đổi mô hình tăng trưởng theo
hướng nâng cao chất lượng tăng trưởng, Việt Nam
cần phải cải thiện cơ cấu xuất khẩu bằng cách đẩy
mạnh xuất khẩu các mặt hàng sử dụng công nghệ
hiện đại trên cơ sở đổi mới công nghệ. Dưới đây là
một số định hướng:

- Việc cải thiện cơ cấu xuất khẩu không thể không
tính đến vai trò của FDI vì hiện tại khu vực này
chiếm gần 70% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam
và là kênh quan trọng kết nối kinh tế trong nước với
nền kinh tế toàn cầu. Vậy làm thế nào để thu hút các
FDI định hướng xuất khẩu mang công nghệ tiên tiến
vào Việt Nam? 

Thứ nhất, cần phải có chính sách thu hút các doanh
nghiệp FDI có chất lượng là các TNCs với bề dày về
công nghệ và tài chính. Trong thời gian qua, vì lý do
thu hút vốn bằng mọi cách, Việt Nam đã cho phép
nhiều dự án FDI không có chất lượng về mặt công
nghệ, chủ yếu tận dụng những lợi thế sẵn có của Việt
Nam như lao động rẻ, nhiều tài nguyên và một số ưu
đãi đất đai, thuế (đặc biệt là của các địa phương), tạo
nên những hệ lụy nghiêm trọng đối với môi trường.
Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh phân cấp,
trong đó có phân cấp đầu tư, cần nâng cao năng lực
thẩm định đầu tư của địa phương để có thể lựa chọn
các nhà đầu tư TNCs thực sự có chất lượng. Các
TNCs này, với cấu trúc mạng sản xuất toàn cầu của
mình, sẽ giúp Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị
toàn cầu, mở rộng xuất khẩu hàng hóa.

Thứ hai, để chuyển dịch dần vị trí hàng xuất khẩu
của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu từ phía

Hình 10: Cán cân thương mại phân theo khu vực sở hữu, 2000-2013 (triệu USD)
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Việt Nam cần phải có sự chuẩn bị tốt về cơ sở hạ
tầng và nguồn nhân lực chất lượng cao để các TNCs
có thể đầu tư vào Việt Nam các công đoạn sản xuất
có giá trị gia tăng cao. Đây là hai điểm nghẽn tăng
trưởng hạn chế các TNCs đầu tư vào Việt Nam, do
vậy trong giai đoạn tới, Việt Nam cần phải cải thiện
hai vấn đề này. 

- Ngoài kênh FDI để nâng cấp năng lực công nghệ
hàng xuất khẩu, còn một kênh quan trọng nữa là
nhập khẩu công nghệ. Nhập khẩu công nghệ là một
trong những cách giúp nền kinh tế rút ngắn quá trình
xây dựng năng lực công nghệ. Kinh nghiệm của
Trung Quốc cho thấy nước này đã rút ngắn đáng kể
khoảng cách công nghệ với các nước công nghiệp
nhờ công nghệ nhập khẩu (Tô Trung Thành, 2009).

Việt Nam trong thời gian dài nhập khẩu công nghệ
không tiên tiến, chẳng hạn các doanh nghiệp Việt
Nam thường mua công nghệ lạc hậu của Trung Quốc
cho các nhà máy xi măng, nhà máy đường,... Những
công nghệ lạc hậu này có ưu thế rẻ nhưng tuổi đời rất
ngắn, chất lượng thấp, sử dụng nhiều năng lượng, và
gây ô nhiễm môi trường. Hiện nay ở Trung Quốc
đang có những biện pháp hạn chế sử dụng các loại
công nghệ lạc hậu này, trong khi đó, các doanh
nghiệp Việt Nam lại nhập khẩu lại chúng. 

Trong thời gian tới, Việt Nam cần phải cải thiện
tình trạng nhập khẩu công nghệ lạc hậu này. Chính
phủ cần có những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp
nhập khẩu công nghệ nguồn từ các quốc gia có nền
công nghệ tiên tiến như Mỹ, EU và Nhật Bản.
Những hỗ trợ này có thể bao gồm ưu đãi thuế nhập
khẩu, hỗ trợ chi phí nhập khẩu, rút ngắn thời gian
khấu hao,... Chính phủ cũng có thể hỗ trợ đào tạo
nguồn nhân lực chất lượng cao để có thể đủ khả
năng làm chủ được các công nghệ nhập khẩu. 

4.2. Hạn chế xuất khẩu tài nguyên  

Xuất khẩu của Việt Nam vẫn đang phụ thuộc vào
việc khai thác tài nguyên không tái tạo như than đá
và dầu thô. Trong khi đó, nhu cầu nội địa về hai mặt
hàng này lại đang có chiều hướng gia tăng nhằm
phục vụ cho sản xuất điện, lọc và chế biến dầu. Năm
2014, Việt Nam đã bắt đầu nhập khẩu than đá từ
Trung Quốc. Theo Tổng cục Hải quan, từ đầu năm
đến hết tháng 9 năm 2014, Việt Nam đã nhập khẩu
hơn 356.000 tấn than đá từ Trung Quốc, với tổng giá
trị kim ngạch hơn 92,5 triệu USD. Còn đối với dầu
thô, hiện nay hai nhà máy lọc và chế biến dầu tại
Dung Quất và Nghi Sơn đã bắt đầu phải nhập khẩu
dầu thô từ Trung Đông. Đây quả là một nghịch lý! 

Đảm bảo tăng trưởng bền vững trong tương lai
đòi hỏi chúng ta phải dứt khoát hạn chế và dần đi tới

cấm xuất khẩu các mặt hàng tài nguyên chiến lược
không tái tạo như than đá và dầu thô. Các nước xung
quanh như Úc, Trung Quốc và nhiều nước khác đã
có những biện pháp hạn chế việc xuất khẩu các mặt
hàng chiến lược này như tăng thuế xuất khẩu, giảm
hoàn thuế xuất khẩu,... Việt Nam cũng cần phải có
những biện pháp tương tự để cải thiện tình trạng
“bán tháo” tài nguyên như tăng thuế xuất khẩu tài
nguyên, thậm chí có thể tiến tới cấm xuất khẩu tài
nguyên chiến lược. Xuất khẩu các mặt hàng sử dụng
quá nhiều tài nguyên cũng cần được hạn chế. 

Bên cạnh hai mặt hàng tài nguyên quan trọng là
dầu thô và than đá cần có một đánh giá cẩn trọng
tổng thể trữ lượng các khoáng sản quý hiếm khác
như bauxit, đất hiếm, và một số khoáng sản khác.
Trên cơ sở đánh giá này mới có thể đưa ra quyết
định hợp lý nên xuất khẩu các khoáng sản này đến
một mức độ nào đó để tích lũy nguồn lực phục vụ
công nghiệp hóa, còn sau đó cần phải hạn chế và đi
tới cấm xuất khẩu. 

4.3. Cải thiện tình trạng nhập siêu  

Việt Nam đã nhập siêu liên tục trong vòng hơn 20
năm qua và mức độ sẽ ngày càng trầm trọng hơn khi
nền kinh tế phục hồi mức tăng trưởng cao trong
những năm tới (đồng nghĩa với việc tăng nhập khẩu
đầu vào sản xuất trở lại) và hội nhập sâu hơn vào
nền kinh tế thế giới và khu vực (nhập khẩu gia tăng
do thuế quan giảm). Mức độ cắt giảm thuế quan
thông qua các hiệp định AEC, TPP, RCEP, FTA Việt
Nam – EU và FTA Việt Nam – Liên minh thuế quan
Nga, Belarus, Kazaxtan sẽ sâu hơn và sức ép lên
nhập khẩu sẽ ngày càng mạnh hơn. Nếu không có
những biện pháp kịp thời cải thiện tình hình thì tình
trạng nhập siêu sẽ là một thách thức đối với ổn định
vĩ mô. Phần phân tích về nhập siêu đã chỉ ra một số
nguyên nhân của tình trạng này là công nghiệp phụ
trợ yếu kém, cơ cấu đầu tư thiên lệch về các ngành
thay thế nhập khẩu và gia tăng nhập khẩu hàng xa
xỉ, trong đó nguyên nhân đầu tiên là nguyên nhân cơ
bản nhất. Tuy tỷ giá có tác động nhất định đến nhập
siêu, nhưng do cơ cấu giá trị hàng xuất khẩu vẫn bao
hàm tỷ trọng lớn đầu vào nhập khẩu nên giải pháp
tỷ giá không được coi là thích hợp trong thời điểm
hiện nay.

Phát triển công nghiệp phụ trợ

Công nghiệp phụ trợ yếu kém là nguyên nhân
chính của tình trạng nhập siêu. Để có thể tạo ra
những sự thay đổi lớn, phát triển mạnh mẽ đối với
công nghiệp phụ trợ ở nước ta hiện nay thì vai trò
của khu vực FDI là rất quan trọng vì hiện nay các
sản phẩm công nghiệp phụ trợ chủ yếu do các doanh
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nghiệp FDI cung cấp. Có thể thu hút FDI vào công
nghiệp phụ trợ theo 2 tuyến:

- Thu hút TNCs lớn, dự án quy mô lớn tham gia
chuỗi giá trị toàn cầu, từ đó lan tỏa phát triển các
doanh nghiệp vệ tinh công nghiệp phụ trợ.

- Thu hút các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong các
ngành công nghiệp phụ trợ, đặc biệt các doanh
nghiệp từ Nhật Bản, Hàn Quốc thông qua việc thiết
lập các Khu công nghiệp phụ trợ chuyên sâu thích
hợp với hoạt động kinh doanh của các loại hình
doanh nghiệp này như kinh nghiệm của hai nước.

Giảm bớt hàng rào bảo hộ đối với các ngành thay
thế nhập khẩu

Hàng rào bảo hộ đối với các ngành thay thế nhập
khẩu đã tạo nên sự thiên lệch trong đầu tư theo
hướng khuyến khích phát triển các ngành này, do đó
đã hạn chế việc đẩy mạnh phát triển các ngành xuất

khẩu, góp phần làm gia tăng nhập siêu. Hạ thấp
hàng rào bảo hộ này sẽ khuyến khích luồng đầu tư
chảy vào các ngành xuất khẩu và hạn chế đầu tư vào
các ngành thay thế nhập khẩu, bằng cách đó sẽ cải
thiện tình trạng nhập siêu.

Hạn chế nhập khẩu các mặt hàng xa xỉ

Trong thời gian qua, cùng với việc cải thiện mức
sống của người dân, nhu cầu đối với các mặt hàng
nhập khẩu xa xỉ gia tăng nhanh chóng, đặc biệt
trong tầng lớp có thu nhập cao. Mặc dù chỉ chiếm tỷ
trọng nhỏ trong tổng nhập khẩu nhưng lượng nhập
khẩu gia tăng các mặt hàng này trong những năm
qua đã góp phần làm nặng thêm căn bệnh nhập siêu.
Do vậy, những mặt hàng này cần hạn chế nhập khẩu
thông qua thuế tiêu thụ đặc biệt ở mức độ cao và
thuế nhập khẩu vẫn cần giữ ở mức như đã cam kết
trong các hiệp định thương mại đã đuợc ký.r

Ghi chú:

1. Nghiên cứu này áp dụng cách phân loại của Lall (2000) chia các mặt hàng xuất khẩu theo trình độ công nghệ, cụ
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